
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 55 1001 UBT 2 bên  

7 2 42 1021 UXTC dưới niêm/Cường kinh

7 3 35 ĐT UBT (T)/K BT(P) giai đoạn IA đã đ/trị

8 4 69 7006 Sa TC BQ độ 3,4 + TT độ 2

8 5 48 1021 Rong huyết kéo dài, đ/trị nội TB

9 6 47 4004 UXTC 14 tuần

9 7 39 1001 UXTC 12 tuần

9 8 38 1001 UBT (T)/HM II, T/d LNMTC

11 9 46 0000 UBT (T) 7 cm

11 10 36 2012 UBT 2 bên dạng LNM

11 11 21 2002 UBT 2 bên

2 12 43 1011 UBT (T) 8 cm

2 13 41 0000 VS I/ Tắc ODT(T), VMC NS thông TV

2 14 38 3002 UBT (T) 9 cm

15 26 1011 UBT (P) 6cm

16 25 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

4 0 0

4 0 0

7 1 64 4004 UBT (P) 8cm

7 2 32 0010 VS II/UXTC gây biến dạng lòng TC

7 3 28 1002 Polype lòng TC/Rong kinh

8 4 64 3013 Sa BQ,TC độ 2,3 + U quái BT(T)

4 0 trưởng thành

8 5 47 3013 UXTC 12 tuần THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + KIM HUÊ.TT

BS KHOA NS + HUYỀN.BMHS

BS KHOA NS + KIM YẾN

THU NGUYỆT + THANH LOAN 

THU NGUYỆT + THANH LOAN 

THU NGUYỆT + THANH LOAN 

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + KIM HUÊ.TT

HOÀI THƯ + MỸ HẠNH 2

ĐIỀN + BÍCH TY

ĐIỀN + BÍCH TY

ĐIỀN + BÍCH TY

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THỐNG + THỤC TRANG + NGỌC CAM.TT

H.THẮM + THÚY PHƯỢNG + KIM TUYẾN.TT

H.THẮM + THÚY PHƯỢNG + KIM TUYẾN.TT

H.THẮM + THÚY PHƯỢNG + KIM TUYẾN.TT

HOÀI THƯ + MỸ HẠNH 2

HOÀI THƯ + MỸ HẠNH 2

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + TUYẾT TRINH 

BS KHOA NS + TRÚC ANH

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + QUỐC ĐẠT.TT

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + QUỐC ĐẠT.TT

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + QUỐC ĐẠT.TT

THỐNG + THỤC TRANG + NGỌC CAM.TT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc UXTC, KTSD

NS BTC Cắt Polype

NS Cắt PP có u + NS cố định s/chậu vào mỏm nhô

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC cắt đốt NX

Từ ngày 05/10/2015 đến ngày 11/10/2015 (Tuần1)

NS Bóc u, KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS BTC cắt đốt NX dưới niêm mạc

NS Cắt HTTC chừa 2BT

LA TÚ THANH

HUỲNH THỊ MỨT

HÀ THỊ HƯƠNG

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ ĐIỆP

VÕ THẢO XUYÊN

TRƯƠNG THỊ BÊ

NGUYỄN THỊ XUYẾN

NGUYỄN NGỌC VÂN ANH

HUỲNH THỊ NGỌC THỦY

NGUYỄN THỊ BÌNH

TRƯƠNG THỊ HỒNG LÝ

NGUYỄN THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ XINH

NGUYỄN THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG

TRƯƠNG THỊ ĐIỆP

H'LIM BKRÔNG

NGUYỄN THỊ KIM HẰNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

ĐINH THỊ CHUNG

ĐẶNG THỊ CÚC

NGUYỄN THỊ CÚC

3962

188N

7103

6948

7045

3955

6937

SHC

6918

3936

UBPK

189N

6923

3924

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3932

6939

7032

3926

PM

Ngày: 05/10/2015 

Ngày: 06/10/2015 

3939

3943

7036

3949



9 6 48 2022 UXTC 14 tuần

9 7 45 0010 LNMTC trong cơ TC

9 8 31 1001 UBT (T) + VS II/Dính

11 9 46 2012 UBT (T) 6 cm

11 10 28 2002 UBT (P) 6cm

11 11 23 0000 UBT type VI

2 12 31 1001 UBT (T) 5 cm

2 13 27 2002 UBT (P) 5cm

2 14 26 0000 VS I/ Tắc ODT(P)

15 23 ĐT UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 56 5005 K NMTC giai đoạn IA

7 2 55 4004 K NMTC giai đoạn IA

8 3 50 3033 UBT (T) 8 cm nghi LNM/VMC NS

8 4 49 2002 UBT (P) 7cm

8 5 22 0000 UBT (P) 6cm + VSI/VMC

9 6 56 2002 UBT (P) 6cm

9 7 48 3003 UXTC dưới niêm

9 8 34 0000 VS I + UBT 2 bên

11 9 44 2012 UBT 7cm

11 10 38 0000 UBT (T) 6 cm

11 11 21 ĐT UBT 2 bên  

2 12 44 2002 UBT (T) 6 cm

2 13 37 2012 UBT (T) 7 cm

2 14 28 0000 UBT (P) 5cm

15 22 ĐT UBT (T) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 52 3003 UXTC 14 tuần dưới niêm/Cường kinh

BS KHOA NS + K.XUYẾN

Q.KHOA + Đ.THẢO + THANH THẢO

MỸ NGỌC + VY.YD

H.QUYÊN + PHƯƠNG ANH

H.QUYÊN + PHƯƠNG ANH

H.QUYÊN + PHƯƠNG ANH

DỰ BỊ

BS KHOA NS + OANH.BMHS

THƯƠNG.BM + QUANG.BM + HUY.BM

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

MỸ NGỌC + VY.YD

MỸ NGỌC + VY.YD

BS KHOA NS + TẤN ĐẠT 

BS KHOA NS + TRUNG HIẾU

MỸ NHI + ANH TUẤN + H.CƯỜNG.NT

MỸ NHI + ANH TUẤN + H.CƯỜNG.NT

THƯƠNG.BM + QUANG.BM + HUY.BM

THƯƠNG.BM + QUANG.BM + HUY.BM

HOÀI PHƯƠNG + THU BA

HOÀI PHƯƠNG + THU BA

TH.HOÀNG.BM + ĐẠI NAM.NT

TH.HOÀNG.BM + ĐẠI NAM.NT

TH.HOÀNG.BM + ĐẠI NAM.NT

DỰ BỊ

N.QUANG + DIỆU HIỀN + ÁI KHANH.TT

N.QUANG + DIỆU HIỀN + ÁI KHANH.TT

N.QUANG + DIỆU HIỀN + ÁI KHANH.TT

HOÀI PHƯƠNG + THU BA

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + PP có u

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

BN TNTC

BN TNTC

PHAN THỊ NGUYÊN

NGÔ THỊ MỘNG THU

NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

PHAN THỊ NGỌC TRÂM

NGUYỄN THỊ HOA

VÕ THỊ LỆ VÂN

TRẦN THỊ HẢI YẾN

TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG

NEANG ĐA RA

NGUYỄN THỊ HOA HUỆ

ĐỖ THỊ MỸ TRINH

PHẠM THỊ THU VÂN

HUỲNH THỊ KIM

LÊ THỊ MỸ LAN

BN TNTC

BN TNTC

TRƯƠNG THỊ BÁU

NGUYỄN THỊ MUM

NGUYỄN THỊ ÁNH ĐÀO

PHAN THỊ HỒNG

TRẦN THỊ KHA

PHẠM THỊ MINH PHỤNG

NGUYỄN THỊ THU

NGUYỄN THANH NHÃ

LÊ THỊ KHANH

PHẠM THỊ NGOAN

PHAN THỊ HỒNG NGA

NGUYỄN THỊ QUYÊN

3974

3992

3971

7083

6629

3982

3976

6971

3979

7011

3970

3990

3989

7029

7003

6931

309UB

305UB

7000

3961

6963

6929

3950

3960

3966

7060

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 07/10/2015 

Ngày: 08/10/2015 



7 2 48 2012 UBT (T) 9 cm/VMC 2 lần

7 3 32 0000 UXTC/Mong con

8 4 53 5005 UBT (P) 7cm/VMC

8 5 47 0010 UBT (P) 8cm/VMC TNTC, dính

8 6 32 3013 UBT (P) 8cm/VMC UBT(T)

9 7 61 5005 UBT 2 bên  

9 8 46 0000 UBT (P) 6cm + UXTC nhỏ

9 9 28 0000 UXTC gây chèn ép BQ

11 10 49 1001 UBT (P) 8cm

11 11 43 2002 UBT 2 bên 

11 12 26 0000 VS I + UBT 2 bên; T/d LNMTC

2 13 41 2002 UBT 2 bên   

2 14 24 0000 UBT (P) 6cm

2 15 24 0000 UBT (T) 6 cm/Mong con

16 0

4 0 0

4 0 0

7 1 54 3033 Đa UXTC + Nang BT(P)/K vú đang đtrị

7 2 43 3003 NXTC dưới niêm mạc gây rong huyết

7 3 33 0000 VS I/Td Polype lòng TC

8 4 64 1001 K NMTC giai đoạn IB

8 5 40 3003 CIN 3 đã k/chóp bờ PT

9 6 53 3013 UBT (P)

9 7 49 2002 Đa UXTC 12 tuần

9 8 30 ĐT UBT (T) 7 cm/VMC bóc u

11 9 47 2002 UBT (T) 8 cm

11 10 38 0000 UBT (P) + VS I/VMC NS Bóc u

11 11 28 0000 VS I/UBT 2 bên

2 12 39 ĐT UBT (P) 5cm

2 13 37 2012 UBT (T) 5 cm

2 14 28 0000 VS I/Nang BT(P)

15 27 1001 UBT (P) 7cm type 3

D.MINH + NGỌC DUNG

D.MINH + NGỌC DUNG

D.MINH + NGỌC DUNG

DỰ BỊ

LÊ DIỆP + P.DUNG 2 + ÁI KHANH.TT

LÊ DIỆP + P.DUNG 2 + ÁI KHANH.TT

LÊ DIỆP + P.DUNG 2 + ÁI KHANH.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC

ÁI THỤY + MINH NGỌC

ÁI THỤY + MINH NGỌC

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH

HƯNG + H.NHUNG.YQG + NGỌC CAM.TT

HƯNG + H.NHUNG.YQG + NGỌC CAM.TT

HƯNG + H.NHUNG.YQG + NGỌC CAM.TT

PHAN NGA + V.HÙNG + QUỐC ĐẠT.TT

PHAN NGA + V.HÙNG + QUỐC ĐẠT.TT

KIM HOÀNG + MẬN

THANH THÚY + X.TRANG 2

THANH THÚY + X.TRANG 2

THANH THÚY + X.TRANG 2

DỰ BỊ

BS KHOA NS + DIỆU NGA 

HƯNG + ÁI + VĂN

TR.THẢO + MỘNG TUYỀN + CAO TRUNG.TT

TR.THẢO + MỘNG TUYỀN + CAO TRUNG.TT

TR.THẢO + MỘNG TUYỀN + CAO TRUNG.TT

KIM HOÀNG + MẬN

KIM HOÀNG + MẬN

Q.KHOA + Đ.THẢO + THANH THẢO

Q.KHOA + Đ.THẢO + THANH THẢO

HƯNG + ÁI + VĂN

HƯNG + ÁI + VĂN

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC cắt đốt NX

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC + 2PP + Nạo hạch chậu 2 bên

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc UXTC KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

LÊ THỊ THÚY DUY

NGUYỄN THỊ ÚT ĐỨC

HUỲNH NGỌC PHƯƠNG

VÕ THỊ KIỀU TRANG

TRẦN THỊ TRANG

PHAN THỊ YẾN

NGUYỄN THỊ KIM

VÕ THỊ KIM TỤY

HUỲNH THỊ NGỌC PHẤN

TRẦN THỊ LUYỆN

CAO THỊ BÍCH LIỄU

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ GÁI

HỒ THỊ BÍCH QUYỀN

VÕ THỊ MUM

TRƯƠNG THỊ THANH THẢO

LÊ HUỲNH BẢO NGÂN

NGUYỄN THỊ HIỂU

NGUYỄN THỊ NGA

VŨ THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ XUÂN LAN

NGUYỄN THỊ DIỄM

BÙI THỊ HƯỜNG

ĐOÀN PHƯƠNG TRANG

NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC

KHƯƠNG THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN NGỌC TRANG

NGUYỄN THỊ ÁNH HẰNG

UÔNG THỊ VỔI

4028

7107

7089

4027

7108

4030

310UB

302UB

3730

4015

4026

4020

4021

4025

7109

7071

4012

7115

4002

3994

3998

7037

7058

4008

4006

7073

7123

4004

4005

Thứ: SÁU 

Ngày: 09/10/2015 


